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DANH SÁCH THẺ SINH VIÊN - NĂM 2022
STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh Khóa học

1 Điều dưỡng 2213360366 02DD14C1 Đỗ Thị Phương Thảo 15/10/2006 2021-2024

2 Điều dưỡng 2213360264 02DD14C1 Đỗ Nguyễn Hải Hà 16/08/2006 2021-2024

3 Điều dưỡng 2213240204 02DD14D1 Văn Thị Cẩm Nhung 10/3/1993 2021-2024

4 Điều dưỡng 1203360026 02DD13C1 Đậu Thị Duyên 24/04/2005 2020-2023

5 Điều dưỡng 2213240180 02DD14B1 Nguyễn Ngọc Châu 11/12/1980 2021-2023

6 Điều dưỡng 2213360324 02DD14D1 Trần Thị Cẩm Xuyên 19/7/1996 2021-2024

7 Điều dưỡng 2213180020 02DD14B1 Châu Thị Kim Oanh 27/10/1988 2021-2023

8 Điều dưỡng 2213360219 02DD14C1 Nguyễn Hải La 30/12/2006 2021-2024

9 Điều dưỡng 2213360068 02DD14C1 Lê Ngọc Như Ý 12/12/2006 2021-2024

10 Điều dưỡng 2213360295 02DD14C1 Ôn Thị Thanh Trúc 30/6/2006 2021-2024

11 Điều dưỡng 2213240132 02DD14B1 Vo Minh Tú 08/06/1992 2021-2023

12 Điều dưỡng 2213360372 02DD14C1 Đỗ Ngọc Minh Thư 30/07/2006 2021-2024

13 Điều dưỡng 2213360129 02DD14C1 Vũ Thị Diệu Ngân 28/08/2006 2021-2024

14 Điều dưỡng 2213360065 02DD14C1 Vũ Thùy Phương Vy 10/04/2006 2021-2024



STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh Khóa học

15 Điều dưỡng 2213360188 02DD14C1 Quan Minh Trung 20/04/2005 2021-2024

16 Điều dưỡng 2213240202 02DD14A1 Đỗ Nhật Hạ 06/03/2003 2021-2023

17 Điều dưỡng 2213360250 02DD14C1 Nguyễn Thị Ngọc Mai 27/12/2006 2021-2024

18 Điều dưỡng 2213360099 02DD14C1 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 21/09/2006 2021-2024

19 Dược 2213180068 02DS14B1 Phạm Thị Phượng 03/08/1979 2021-2023

20 Dược 2213180023 02DS14B1 Ngô Hồng Ngọc Anh 26/05/1997 2021-2023

21 Dược 2213180024 02DS14B1 Hoàng Thị Thảo 10/09/1990 2021-2023

22 Dược 2213360347 02DS14C1 Ngô Phi Gia Huy 02/08/2006 2021-2024

23 Dược 2213360097 02DS14C1 Giang Quỳnh Thương 21/07/2006 2021-2024

24 Dược 2213240103 02DS14B1 Nguyễn Thị Tâm 09/04/1989 2021-2023

25 Dược 2213180003 02DS14A1 Dương Tấn Thanh 20/09/1976 2021-2023

26 Dược 2213240130 02DS14B1 Lê Thị Yến Vi 28/04/2003 2021-2023

27 Dược 2213360038 02DS14C1 Nguyễn Tiến Dũng 07/09/2006 2021-2024

28 Dược 2213360232 02DS14C1 Lê Thúy Diệu 08/09/2006 2021-2024

29 Dược 2213180048 02DS14B1 Mai Quốc Thịnh 19/11/1987 2021-2023

30 Dược 2213360178 02DS14C1 Lê Thị Thương 10/12/1998 2021-2024

31 Dược 2213360185 02DS14C1 Đặng Vo Văn Thịnh 01/02/2006 2021-2024



STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh Khóa học

32 Hướng dẫn du lịch 1203240067 02DL13A1 Nguyễn Hoàng Long 29/09/2000 2020-2022

33 Kế toán doanh nghiệp 2213240114 02KT14E1 Trần Ngọc Ngân 05/01/1999 2021-2023

34 Kế Toán Doanh Nghiệp 0213240002 02KT14E1 Hồ Kim Lợi 25/01/1983 2021-2023

35 Kế toán doanh nghiệp 2213240200 02KT14B1 Nguyễn Quốc Trung 14/05/1982 2021-2023

36 Kế toán doanh nghiệp 2213360194 02KT14C1 Nguyễn Quang Lễ 22/9/2006 2021-2024

37 Kế toán doanh nghiệp 0213240017 02KT14E1 Mai Trần Thùy Dương 03/11/1996 2021-2023

38 Kế toán doanh nghiệp 0213240022 02KT14E1 Tạ Trường Đạt 02/11/2000 2021-2023

39 Marketing 2213360133 02MK14C1 Nguyễn Hoàng Nhật Hào 10/05/2006 2021-2024

40 Marketing 2213360236 02MK14C1 Huỳnh Khánh Duy 30/10/2006 2021-2024

41 Marketing 2213360152 02MK14C1 Lềnh Tấc Phúc 01/07/2002 2021-2024

42 Marketing 2213360106 02MK14C1 Lê Đào Thái Toàn 31/05/2006 2021-2024

43 Marketing 2213360201 02MK14C1 Nguyễn Vũ Anh Minh 16/07/2006 2021-2024

44 Marketing 2213360316 02MK14C1 Lê Vũ Quỳnh Hương 30/11/2006 2021-2024

45 Marketing 2213360173 02MK14D1 Nguyễn Ngọc Ái Vy 12/11/2003 2021-2024

46 Marketing 2213240129 02MK14B1 Lê Phạm Phương Trinh 02/12/2002 2021-2023

47 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 2213240006 02DN14B1 Phạm Thị Ngọc Diễm 12/05/1999 2021-2023

48 Quản trị mạng máy tính 2213360186 02TM14C1 Trịnh Hoàng Đô 02/06/2006 2021-2024



STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh Khóa học

49 Quản trị mạng máy tính 2213360086 02TM14C1 Nguyễn Văn Việt 28/06/2006 2021-2024

50 Quản trị mạng máy tính 2213360126 02TM14C1 Châu Tuấn Khang 25/10/2006 2021-2024

51 Quản trị mạng máy tính 2213240196 02TM14A1 Thân Thị Nguyện 30/4/1999 2021-2023

52 Quản trị mạng máy tính 2213360221 02TM14C1 Trần Vũ Minh Huy 23/04/2006 2021-2024

53 Thiết kế đồ họa 2213360061 02DH14C1 Đinh Tiến  Hoàng 12/12/2002 2021-2024

54 Thiết kế đồ họa 2213360345 02DH14C1 Nguyễn Thị Ngọc Tiền 22/12/2006 2021-2024

55 Thiết kế đồ họa 2213360214 02DH14C1 Bùi Hải Phi 05/01/2006 2021-2024

56 Thiết kế đồ họa 2213360213 02DH14C1 Vo Bảo Vy 19/04/2006 2021-2024

57 Thiết kế đồ họa 2213360305 02DH14C1 Phan Thị Hương  Liên 20/04/2006 2021-2024

58 Thiết kế đồ họa 2213360122 02DH14C1 Đỗ Phương Thảo 08/04/2006 2021-2024

59 Thiết kế đồ họa 2213360170 02DH14C1 Lê Thái Minh Nhật 22/05/2004 2021-2024

60 Thiết kế đồ họa 2213360268 02DH14C1 Huỳnh Hữu Lộc 01/10/2002 2021-2024

61 Thiết kế đồ họa 2213360288 02DH14C1 Nguyễn Ngọc Nhi 13/07/2006 2021-2024

62 Thiết kế và quản lý website 2213180056 02TW14A1 Mai Bá Triệu 26/01/1998 2021-2023

63 Thiết kế và quản lý website 2213360171 02TW14C1 Lê Gia Long 16/05/2006 2021-2024

64 Y Sỹ 2223180023 02YS14A1 Trịnh Thị Thùy Trang 24/12/1999 2022-2024

65 Y Sỹ 2213240158 02YS14A1 Nguyễn Thanh Tú 01/8/1993 2021-2023



STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh Khóa học

66 Y Sỹ 2213240085 02YS14B1 Phạm Hồng Ngọc 15/03/1993 2021-2023

67 Y Sỹ 2213240010 02YS14A1 Đoàn Quang Khánh 06/11/2001 2021-2023

68 Y Sỹ 2213360313 02YS14C1 Trần Văn Minh 01/06/2004 2021-2024

69 Y Sỹ 2223180025 02YS14A1 Dương Hồng Phong 05/09/1991 2022-2024

70 Y Sỹ 2213360342 02YS14C1 Lê Tấn Đạt 18/11/2006 2021-2024

71 Y Sỹ 2213240133 02YS14B1 Phạm Thị Mỹ Thư 20/11/2003 2021-2023

72 Y Sỹ 2213240117 02YS14A1 Vo Ngọc Minh Quân 26/01/2003 2021-2023

73 Y Sỹ 2213240187 02YS14A1 Đỗ Thị Mỹ  Tiên 08/4/2003 2021-2023

74 Y Sỹ 2213240123 02YS14A1 Đặng Thị Huyền Trang 23/04/2003 2021-2023

75 Y Sỹ 2213180033 02YS14B1 Phạm Thị Thùy Linh 05/04/1980 2021-2023

76 Y Sỹ 2213360272 02YS14C1 Đỗ Vũ Khánh Băng 28/09/2006 2021-2024

77 Y Sỹ 2213240108 02YS14A1 Phạm Thị Thúy Giang 14/01/2002 2021-2023

78 Y Sỹ 2213240187 02YS14A1 Đỗ Thị Mỹ Tiên 08/04/2003 2021-2023

79 Y Sỹ 2213240098 02YS14B1 Nguyễn Thành Tâm 28/12/1993 2021-2023

80 Y Sỹ 2213180046 02YS14B1 Nguyễn Mạnh Lâm 25/10/1989 2021-2023

81 Y Sỹ 2213240098 02YS14B1 Nguyễn Thành Tâm 28/12/1993 2021-2023

82 Y Sỹ 2213360329 02YS14C1 Đoàn Nguyễn Thiện  Phú 27/07/2006 2021-2024



STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh Khóa học

83 Y Sỹ 2223180015 02YS14A1 Huỳnh Quốc Thanh 06/02/1998 2022-2024

84 Y Sỹ 2213240206 02YS14A1 Đinh Thị Mỹ Loan 23/01/2003 2021-2023

85 Y Sỹ 2213360369 02YS14D1 Huỳnh Thị Kim Hồng 22/11/1994 2021-2024

TP. HCM, Ngày 09 tháng 04 năm 2022
Phòng Đào Tạo


